
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 20 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÚC

0108899199

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường bộ 4212

2. Xây dựng công trình điện 4221

3. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

4. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

5. Xây dựng công trình công ích khác 4229

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + 
Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà 
nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản 
xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà 
nhà

4390

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Đại lý du lịch 7911

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM TUC GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: KIM TUC GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Cơ sở lưu trú khác 5590

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Dịch vụ ăn uống khác 5629

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4530

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4543

25. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

26. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá ô tô và xe có động cơ khác)

4513

27. Bán mô tô, xe máy
 (Trừ hoạt động đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua 
sử dụng);

4541

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học
Tư vấn giáo dục

8560

29. Đào tạo sơ cấp 8531

30. Đào tạo trung cấp 8532

31. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

35. Sửa chữa thiết bị điện 3314

36. Xây dựng nhà để ở 4101

37. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

38. Phá dỡ 4311
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.000.000

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

40. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống 
hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui 
chơi giải trí.

4329

41. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

42. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

44. Lắp đặt hệ thống điện 4321

45. Xây dựng công trình đường sắt 4211

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh ; Bán lẻ kính 
xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, 
véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ 
ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

48. Xây dựng nhà không để ở 4102

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH NHÀ 
HÀNG HẢI 
NGƯ ÔNG

Tầng 4 số nhà 
483, đường 
Hoàng Quốc Việt, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 8,000

0107837792

2 HỢP TÁC XÃ 
CÔNG 
NGHIỆP VIỆT 
HÒA

Số 07 ngõ Gạch, 
Phường Hàng 
Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0103070000
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3 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI 
SMARTWAY

Số nhà 483 đường 
Hoàng Quốc Việt, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 15,000

0108824796

4 CÔNG TY 
TNHH PHAN 
ANH

Số nhà 309 
Quang Trung 2, 
Phường Đông Vệ, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

2800806755

5 CÔNG TY CỔ 
PHẦN DU 
LỊCH QUỐC 
TẾ KIM TÚC

Số 7 Ngõ Gạch, 
Phường Hàng 
Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 15,000

0103016671

5/7Thời gian đăng từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/10/2019



6 CÔNG TY 
TNHH 
TƯƠNG LAI 
XANH HÀ 
NỘI

Số 483 đường 
Hoàng Quốc Việt, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 8,000

0107547927

7 NGUYỄN 
NGỌC XUÂN

Tầng 10, Tòa 
G02, chung cư  
Ciputra Khu đô 
thị Nam Thăng 
Long, Phường 
Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 24,000

012989546

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012989546
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tầng 10, Tòa G02, chung cư  Ciputra Khu đô thị Nam 
Thăng Long, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tầng 10, Tòa G02, chung cư  Ciputra Khu đô thị Nam Thăng Long, 
Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC XUÂN Nam

30/12/1960 Kinh Việt Nam

26/11/2007 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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